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I. Nội dung ôn tập 
1. Ngữ liệu đọc hiểu: Ngoài Sách giáo khoa
- Xác định được nội dung của ngữ liệu
- Xác định thông điệp gửi đến từ ngữ liệu
- Rút ra bài học từ ngữ liệu
- Xác định được thể loại, các phương thức biểu đạt, ngôi kể, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật…
- Nhận biết được thể thơ và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ; nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.
2. Thực hành Tiếng Việt
- Nhận biết được từ đơn, từ phức (khái niệm, phân loại)
- Các biện pháp tu từ đã học: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, điệp ngữ….chỉ ra, gọi tên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ  được sử dụng.
	ST
	
	Khái niệm biện pháp tu từ
	Tác dụng
	Ví dụ

	1
	 Ẩn dụ
	Là cách gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng
	- Làm cho câu văn thêm gợi hình, gợi cảm. 
- Mang tính hàm súc
	Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm 

	Đơn vị kiến thức
	Khái niệm 
	Ví dụ

	Từ đơn
	Từ đơn do một tiếng tạo thành.
	Bàn, ăn, bút, sách...

	Từ phức
	Từ phức do hai hay nhiều tiếng tạo thành. Từ phức được phân làm hai loại (từ ghép và từ láy).
	Yêu thương, bàn ghế, núi non....

	Từ láy
	Từ láy là những từ phức được tạo ra nhờ phép láy âm.
	Xanh xanh, lung linh....

	Từ ghép
	Từ ghép là những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có nghĩa với nhau
	 Sách vở, học hành...


3. Viết: 
- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

II. Cấu trúc đề kiểm tra
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
- Đọc ngữ liệu và trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi ra tờ giấy thi.
- Trả lời câu hỏi tự luận trả lời ngắn (có thể bằng một đoạn văn 3- 5 câu hoặc triển khai theo ý chính)
Phần II. Viết (4,0 điểm)
- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em (việc tốt đã làm, một lần mắc lỗi, chuyến du lịch đáng nhớ, trải nghiệm với người thân trong gia đình)
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

III. ĐỀ MINH HỌA

ĐỀ 1
I. PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Thực hiện các yêu cầu: Ghi ra giấy câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Đọc văn bản sau:
CON THỎ TRẮNG THÔNG MINH
Một ngày nọ, thỏ, khỉ và dê rủ nhau lên núi chơi. Đột nhiên chúng phát hiện ra con sói già đang lẻn vào nhà gà và lấy trộm trứng.
Dê giọng nhỏ nhẻ: “Con sói kia hung dữ lắm. Chúng ta chi bằng giả vờ không nhìn thấy, cứ để nó trộm. Nếu mình vào nói có khi bị nó ăn thịt mất”.
Khỉ tức giận nói: “Làm sao lại để yên khi biết chúng làm việc xấu. Hãy để tôi”. Nói xong, khỉ dũng cảm xông lên: “Con sói già kia, tại sao lại lấy trộm đồ của người khác. Để trứng xuống ngay”.
Sói nhìn xung quanh không thấy có người liền hung hãn quát: “Con khỉ to gan nhà ngươi, không muốn sống nữa hả. Ngươi dám chen vào chuyện của tao hả. Hôm nay ngươi sẽ phải chết”, vừa dứt lời con sói già giơ móng vuốt vồ nhanh lấy khỉ.
Khỉ hoảng sợ chờ đợi cái chết thì bất ngờ tiếng súng nổ lên. “Sói, đầu hàng đi, ngươi đã bị bao vây”, tiếng bác cảnh sát vang lên. Hóa ra lúc dê và khỉ đang tranh luận cách giải quyết thì thỏ đã nhanh trí chạy đi báo cảnh sát. Vì vậy mà khỉ đã thoát chết và sói đã bị trừng phạt thích đáng.
   (Bài tập Ngữ văn 6, Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXBGD 2020)

Câu 1 (0,5 điểm). Câu chuyện trên được viết theo thể loại nào? 
A. Truyện cổ tích.		          		B. Truyền thuyết. 
C. Truyện đồng thoại.    	   		D. Hồi kí.
Câu 2 (0,5 điểm). Câu chuyện được kể bằng lời của ai?
A. Lời của người kể chuyện. 	          B. Lời của Khỉ.
C. Lời của Thỏ	                    		D. Lời của Dê.
Câu 3 (0,5 điểm). Câu chuyện có những nhân vật chính nào? 
A. Thỏ, Khỉ, Sói    				B. Thỏ, Khỉ, Dê   
C. Thỏ, Khỉ, Dê, Sói			D. Khỉ, Dê, Sói
Câu 4 (0,5 điểm). Lúc Dê và Khỉ đang tranh luận cách giải quyết thì Thỏ làm gì?  
A. Thỏ đứng bên cạnh lắng nghe ý kiến hai bạn.
B. Thỏ không tham gia bày tỏ ý kiến mà bỏ đi chơi.
C. Thỏ sợ hãi trốn vào bụi cây trên núi.
D. Thỏ đã nhanh trí chạy đi báo cảnh sát.
Câu 5 (0,5 điểm). Từ “chạy” trong câu “Thỏ đã nhanh trí chạy đi báo cảnh sát” thuộc từ loại nào?
	A. Động từ.	   				B. Danh từ.        
C. Tính từ.              			D. Không phải các từ loại trên.
Câu 6 (0,5 điểm). Hành động của Thỏ ở cuối câu chuyện thể hiện điều gì?
A. Đoàn kết.	                                        B. Yêu thương.	
C. Dũng cảm.                                      D. Thông minh.
Câu 7 (0,5 điểm). Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau: Khỉ tức giận nói: “Làm sao lại để yên khi biết chúng làm việc xấu”.
A. Hoán dụ.					B. Nhân hóa.		
C. So sánh.				          D. Ẩn dụ
Câu 8 (0,5 điểm). Vì sao Dê nói với Khỉ và Thỏ là: “Con Sói kia hung dữ lắm. Chúng ta chi bằng giả vờ không nhìn thấy, cứ để nó trộm. Nếu mình vào nói có khi bị nó ăn thịt mất”?
	A. Vì Dê lo cho mọi người.	B. Vì Sói kia hung dữ lắm.
	C. Vì Dê sợ bị Sói ăn thịt.	D.Vì Dê nghĩ đó không phải việc của mình.
Trả lời câu hỏi
Câu 9 (1,0 điểm). Theo em, có nên hành động như nhân vật khỉ khi đương đầu với sói không? Vì sao? 
Câu 10 (1,0 điểm). Qua việc làm của thỏ, em rút ra được bài học gì? 
II. VIẾT (4 điểm)
Bằng lời văn của mình, em hãy viết bài văn kể lại một chuyến du lịch đáng nhớ cùng những người thân trong gia đình. 






ĐỀ 2

I. PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Thực hiện các yêu cầu: Ghi ra giấy câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Đọc bài thơ sau và thực hiện yêu cầu bên dưới
	                BÉ CON CỦA MẸ                                        

Này bé con của mẹ
Con có thấy gì không
Cái mặt biển mênh mông
Ôm những cây thuyền nhỏ.

Này bé con thấy đó
Cái mặt trời đằng xa
Đang toả nắng lan ra
Đỏ một màu rất đỏ.

Đường chỉ xanh bãi cỏ
Ôm san sát khoảng trời
Bé con của mẹ ơi
Con thấy không con nhỉ.

Biển xa con có thấy
Một màu xanh dịu êm
Sóng vỗ mãi ngày đêm
Như tình thương của mẹ.
	Cái mặt trời nhỏ bé
Mà ấm áp lạ lùng
Như trái tim mẹ nóng
Ủ ấm những ngày đông.

Bé con có biết không
Mẹ ôm con thật rộng
Như một vùng rất mỏng
Cỏ mọc sát chân trời.

Con dù có ham chơi
Vẫn nằm trong lòng mẹ
Bé con ngoan lắm nhé
Mãi mãi mẹ thương con.

       (Tác giả: Đặng Ngọc Ngận)



Câu 1. Văn bản “Bé con của mẹ” thuộc thể thơ nào? 
A. Lục bát.		B. Tự do.		C. Năm chữ.	  	 D. Bảy chữ.
Câu 2. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong hai câu thơ: 
“Cái mặt biển mênh mông
     Ôm những cây thuyền nhỏ.”
A. Nhân hoá.			B. So sánh.   	
C. Điệp ngữ.			D. Ẩn dụ.
Câu 3. Khổ thơ sau có bao nhiêu từ láy 
Cái mặt trời nhỏ bé
Mà ấm áp lạ lùng
Như trái tim mẹ nóng
Ủ ấm những ngày đông.
  A. 1                   B. 2                               C. 3                     D. 4
Câu 4. Tình yêu của mẹ dành cho con được tác giả so sánh với những hình ảnh nào? 
	A. Thuyền, mùa đông.
	B. Nắng, chân trời.
	C. Cỏ, đường.
	D. Biển, mặt trời.
Câu 5. Văn bản thể hiện tình cảm của ai dành cho ai? 
A. Tình cảm của con dành cho mẹ.
B. Tình cảm của mẹ dành cho con.
C. Tình cảm của mẹ dành cho thiên nhiên.
D. Tình cảm của con dành cho trường học.
Câu 6. . Từ “mặt trời” trong hai câu thơ: “Cái mặt trời đằng xa / Đang toả nắng lan ra” được dùng với nghĩa gốc. 
A. Đúng                               	B. Sai
Câu 7. Chủ đề bài thơ là: 
A. Tình mẫu tử.			B. Hình ảnh mặt trời và sóng.
C. Hình ảnh mẹ và bố.		D. Tình phụ tử.
Câu 8. Hai câu thơ:“ Sóng vỗ mãi ngày đêm /  Như tình thương của mẹ” gợi điều gì? 
          A. Biển trời bao la, rộng lớn.
	B. Âm thanh của sóng biển.
	C. Thể hiện tình yêu rộng lớn, bao la của mẹ dành cho con.
	D. Sự lo lắng của mẹ dành cho con.
Trả lời câu hỏi
Câu 9. Em hãy ghi lại những cảm nhận của em sau khi đọc văn bản “Bé con của mẹ”. 
Câu 10. Đọc xong văn bản “Bé con của mẹ”, em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình với mẹ?  
II. VIẾT (4 điểm)
Viết đoạn văn (khoảng 300 chữ) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Bé con của mẹ”, tác giả Đặng Ngọc Ngận 
------------- Hết -------------
	
Mạo Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
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